
 

Câu 1. (3,5 điểm) 

Trình bày nội dung của cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản năm 1868. Hãy cho biết 

nội dung nào được xem là “chìa khóa thành công” của cuộc cải cách Duy tân Minh Trị? 

Câu 2. (3,0 điểm) 

Em hãy cho biết: tổ chức Trung Quốc đồng minh hội là chính đảng của giai cấp nào? 

Trình bày những nét chính về sự ra đời, thành phần, cương lĩnh, mục tiêu đấu tranh của tổ 

chức này. Theo em, mục tiêu đấu tranh của Trung Quốc đồng minh hội có điểm gì hạn chế? 

Câu 3. (3,5 điểm) 

Kể tên một số phong trào đấu tranh tiêu biểu của nhân dân Campuchia và nhân dân 

Lào chống thực dân Pháp. Em hãy lấy 1 ví dụ minh chứng về tinh thần đoàn kết của nhân 

dân ba nước Đông Dương trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp vào cuối thế kỉ XIX 

– đầu thế kỉ XX. 

 

- HẾT - 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 

Họ và tên thí sinh: .................................................................. Số báo danh: ..........................  
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Câu 1. (3,5 điểm) 

Em hãy cho biết Đảng Quốc đại là chính đảng của giai cấp nào ở Ấn Độ? Trình bày 

những nét chính về sự ra đời và hoạt động của tổ chức này. Theo em, Đảng Quốc đại có 

vai trò như thế nào đối với cách mạng Ấn Độ? 

Câu 2. (3,0 điểm) 

Trình bày nội dung cuộc cải cách của vua Ra-ma V. Cuộc cải cách này có ý nghĩa 

như thế nào đối với nước Xiêm? 

Câu 3. (3,5 điểm) 

a) Điền từ còn thiếu vào đoạn văn bản sau để xác định phạm vi của khu vực Mĩ Latinh: 

Khu vực Mĩ Latinh gồm một phần ……………, toàn bộ ………………, ……………  và 

các đảo thuộc vùng biển …………………  

b) Theo em, cuộc đấu tranh của nhân dân Mĩ Latinh chống chủ nghĩa thực dân có điểm 

gì khác với phong trào đấu tranh ở các nước châu Phi về kết quả? 

c) Trình bày chính sách bành trướng của Mĩ đối với khu vực Mĩ Latinh. 

 

- HẾT - 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 

Họ và tên thí sinh: .................................................................. Số báo danh: ..........................  
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MÃ ĐỀ: 111 

Câu 1. 

NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

 Nội dung của cuộc cải cách Duy Tân Minh Trị  

Về chính 

trị: 

- Thủ tiêu chế độ Mạc phủ, xác lập quyền thống trị của quý tộc, tư sản. 0,25 

- Ban hành Hiến pháp năm 1889 thiết lập chế độ quân chủ lập hiến 0,25 

Về kinh 

tế: 

thống nhất thị trường, tiền tệ, phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn, 

xây dựng cơ sở hạ tầng, đường sá, cầu cống,... 
0,5 

Về quân 

sự: 

- Tổ chức và huấn luyện quân đội theo kiểu phương Tây. 0,25 

- Thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự, phát triển công nghiệp - quốc phòng. 0,25 

Về giáo 

dục: 

- Thi hành chính sách giáo dục bắt buộc. 0,25 

- Chú trọng nội dung khoa học - kĩ thuật, cử học sinh ưu tú du học ở phương 

Tây 
0,25 

Chìa khóa thành công của cuộc cải cách Duy tân Minh Trị là giáo dục. 0,5 

Câu 2.  

NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

Trung Quốc đồng minh hội là chính đảng của giai cấp tư sản Trung Quốc. 0,5 

Sự ra đời: Ngày 10/8/1905 Tôn Trung Sơn cùng những tri thức tư sản tiến bộ đã thành 

lập tổ chức Trung Quốc đồng minh hội tại Tôkiô (Nhật Bản). 
0,5 

Thành 

phần: 

- gồm tri thức, tư sản, tiểu tư sản, sĩ phu, địa chủ, một số ít đại biểu công 

nông. 
0,5 

Cương lĩnh 

hoạt động: 

- theo chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn: Dân tộc độc lập, dân quyền 

tự do, dân sinh hạnh phúc. 
0,5 

Mục tiêu: Đánh đổ Mãn Thanh, khôi phục Trung Hoa, thành lập dân quốc, thực hiện 

bình đẳng về ruộng đất cho dân cày. 
0,5 

Hạn chế: Không nêu mục tiêu đánh đổ các nước đế quốc xâm lược. 0,5 

Câu 3.  

NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

 Kể tên một số phong trào đấu tranh tiêu biểu:  

Campuchia: Cuộc khởi nghĩa của Hoàng thân Si-vô-tha kéo dài suốt 30 năm (1861 – 

1892). 
0,5 

+ Khởi nghĩa của A-cha-xoa (1863- 1866). 0,5 

 + Khởi nghĩa của Pu-côm-bô (1866 – 1867) 0,5 

Lào: + Khởi nghĩa Pha-ca-đuốc (1901 – 1903) ở vùng biên giới Lào – Việt.. 0,5 

+ Khởi nghĩa của Ong-kẹo và Com-ma-đam (1901 – 1937) trên cao 

nguyên Bô-lô-ven. 
0,5 

Minh 

chứng: 

Yêu cầu HS nêu được tối thiểu 01 minh chứng và làm rõ được tình đoàn 

kết chiến đấu của nhân dân ba nước Đông Dương. 
1,0 

- HẾT -
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ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM CHẤM KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – NH: 2022 – 2023 

MÔN LỊCH SỬ 11 – BAN KHXH 

MÃ ĐỀ: 112 

Câu 1.  

NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

Đảng Quốc đại là chính đảng của giai cấp tư sản Ấn Độ. 0,5 

Sự ra đời: 
Cuối năm 1885, Đảng Quốc dân đại hội (gọi tắt là Đảng Quốc đại) – Đảng của 

giai cấp tư sản Ấn Độ được thành lập. 
0,5 

Hoạt 

động: 

- Trong 20 năm đầu (1885 – 1905), Đảng chủ trương dùng phương pháp đấu 

tranh ôn hòa.  
0,25 

- Năm 1905, nội bộ Đảng Quốc đại bị phân hóa thành 2 phái: 0,25 

+ Phái ôn hòa (chủ trương đấu tranh bằng biện pháp hòa bình, dựa vào Anh để 

phát triển kinh tế cho Ấn Độ). 
0,5 

+ Phái cực đoan do B. Ti-lắc đứng đầu (chủ trương dùng bạo lực để lật đổ ách 

thống trị của thực dân Anh giành độc lập cho Ấn Độ). 
0,5 

Vai trò: 

- Đưa giai cấp tư sản bước lên vũ đài chính trị đã tổ chức và lãnh đạo nhân dân 

Ấn Độ trong cuộc đấu tranh chống thực dân Anh. 
0,5 

- Thúc đẩy phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ và đạt được một số kết quả 

nhất định. 
0,5 

Câu 2.  

NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

Nội dung cải cách của vua Ra-ma V  

Kinh tế: 

 

+ Trong nông nghiệp: Xóa bỏ chế độ lao dịch, giảm thuế, thực hiện các biện pháp 

khuyếnkhích sản xuất. 
0,5 

+ Trong công nghiệp: Khuyến khích tư nhân bỏ vốn kinh doanh, xây dựng nhà 

máy, thúc đẩy kinh tế hàng hóa phát triển. 
0,5 

+ Thương nghiệp: Xóa bỏ chế độ thầu thuế, nhà nước trực tiếp quản lí thuế 0,5 

Chính trị: - Xây dựng mô hình nhà nước quân chủ lập hiến theo kiểu Phương Tây. 0,5 

- Quân đội, tòa án có nhiều cải cách 0,25 

Xã hội: -Xóa bỏ chế độ nô lệ vì nợ, xóa bỏ chế độ lao dịch 0,25 

Đối ngoại: -Thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo 0,5 

 - Kinh tế Xiêm phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa. 0,25 

Ý nghĩa: Giúp Xiêm trở thành nước duy nhất ở ĐNA giữ được nền độc lập tương đối về 

chính trị. 
0,25 

Câu 3.  

NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

 Nội dung:  

Xác định phạm 

vi khu vực Mĩ 

Latinh: 

Khu vực Mĩ Latinh gồm một phần Bắc Mĩ, toàn bộ khu vực Trung Mĩ, Nam 

Mĩ và các đảo thuộc vùng biển Ca-ri-bê. 
1,0 

Về kết quả: - Châu Phi: hầu hết đều thất bại. 0,5 

- Khu vực Mĩ Latinh: hầu hết đều thắng lợi, trở thành những nước cộng hòa 

độc lập nhưng sau đó lại phải đối dienj với âm mưu mới của Mĩ. 
0,5 

Chính sách 

bành trướng 

- Mĩ âm mưu biến Mĩ Latinh thành “sân sau” để thiết lập nên thống trị độc 

quyền của Mĩ ở Mĩ Latinh bằng các thủ đoạn: 
0,5 

+ Đưa ra học thuyết “Châu Mĩ của người Mĩ”, thành lập tổ chức “Liên Mĩ”. 0,25 
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của Mĩ đối với 

Mĩ Latinh: 

+ Gây chiến và hất cẳng Tây Ban Nha khỏi Mĩ Latinh. 0,25 

+ Thực hiện chính sách “cái gậy lớn” và ngoại giao đô la để khống chế Mĩ 

Latinh. 

=> Mĩ Latinh trở thành thuộc địa kiểu mới của Mĩ. 

0,5 

- HẾT - 

 


